CHƯƠNG 3 
KHÁI QUÁT VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIẾN 


Suốt quá trình lịch sử gần 80 năm qua, kể từ khi Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 đến nay, vai trò 
kinh tế của Nhà nước Việt Nam luôn được đánh giá cao và đã 
đóng góp công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Điều này được thể hiện một cách khá rõ trong thực tế 
và phù hợp với tình hình nhiệm vụ cách mạng cũng như tương 
ứng với mỗi thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước. 


3.1. KHÁI QUÁT VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA 
TẬP TRUNG 


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, mặc dù 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời, nhưng Hiến 
pháp đầu tiên năm 1946 của Việt Nam đã khẳng định vai trò 
của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế như: đảm bảo quyền tư 
hữu tài sản của công dân Việt Nam, lập dự án ngân sách Nhà 
nước hằng năm. Trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài” lúc bấy 
giờ, Quốc hội đã đồng ý cho Chính phủ được phép dựa vào các 
nguyên tắc của Hiến pháp để ban hành các sắc lệnh điều hành 
đất nước và trên thực tế những sắc lệnh được ban hành trong 
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thời kỳ này đã thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đối với nền kinh tế. Với Luật Cải cách ruộng 
đất năm 1953, Nhà nước đã đem lại ruộng đất cho người nông 
dân, qua đó tạo ra bước chuyển biến cách mạng vô cùng quan 
trọng trong đời sống kinh tế, chính trị của đất nước. 


Đặc biệt, thông qua các văn bản pháp luật, Nhà nước đã 
xác lập chế độ quản lý nhà nước về kinh tế đối với thành phần 
kinh tế quốc doanh. Bằng Sắc lệnh số 104/SL ngày 01 tháng 01 
năm 1948 và Sắc lệnh số 09/SL ngày 25 tháng 02 năm 1949, 
Chủ tịch nước đã quy định các xí nghiệp quốc doanh thuộc 
sở hữu quốc gia do Nhà nước quản lý có nhiệm vụ sản xuất ra 
các sản phẩm đáp ứng các nhu cầu của đất nước, điều phối các 
hoạt động kinh tế, bảo vệ kinh tế, tăng thêm tài chính quốc gia 
và các xí nghiệp này có vốn tự trị, không thuộc ngân sách hằng 
năm. Ngoài ra, Sắc lệnh số 118/SL ngày 18 tháng 10 năm 1953 
của Chủ tịch nước và Nghị định số 214/TTg ngày 31 tháng 10 
năm 1952, có kèm theo Điểu lệ tạm thời về xí nghiệp quốc 
doanh, của Thủ tướng Chính phủ đã quy định về chế độ quản 
lý dân chủ trong xí nghiệp quốc doanh cũng như xác định vai 
trò chủ đạo của xí nghiệp quốc doanh, quy định xí nghiệp quốc 
doanh có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trước bộ chủ 
quản về thực hiện kế hoạch và quản lý tài sản. 

Khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc năm 1954, Nhà nước 
tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện công cuộc khôi phục nền kinh 
tế thông qua các chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, xây dựng 
hệ thống nông trường quốc doanh, trạm cơ khí nông nghiệp và 
sửa chữa trong nền nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - 
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công nghệ vào nông nghiệp, hợp tác hóa thủ công nghiệp và cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội. 
Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khoá I đã thông qua Hiến pháp 
năm 1959, lần đầu tiên chính thức ghi nhận vai trò kinh tế của 
Nhà nước về mặt pháp lý với việc khẳng định: “Nhà nước lãnh 
đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất” (Điều 10, 
Hiến pháp năm 1959). Trên cơ sở đó, từ năm 1961 cho đến năm 
1975, Nhà nước tiến hành thực hiện chế độ kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc dân, để ra các chính sách kinh tế khuyến khích 
phát triển sản xuất, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp, 
xây dựng các công trình thủy lợi và một số ngành công nghiệp 
quan trọng, bước đầu tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công cuộc 
xây dựng kinh tế và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. 


Sau khi đất nước đã thu về một mối, lần đầu tiên một kế 
hoạch thống nhất phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đã 
được Nhà nước chính thức thông qua vào năm 1977. Tiếp đó, 
những nghị quyết, chính sách của Nhà nước về hợp tác xã, xây 
dựng vùng kinh tế mới, thực hiện định canh, định cư, quản lý 
ruộng đất, công tác lương thực, lưu thông, phân phối, khuyến 
khích sản xuất hàng xuất khẩu, quản lý kinh tế của chính quyền 
nhà nước... đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực 
kinh tế của cả nước. Một trong những văn bản pháp quy của 
Nhà nước là nghị quyết hướng dẫn thi hành pháp luật thống 
nhất trong cả nước đã thực sự là cơ sở pháp lý chung cho các 
mối quan hệ kinh tế trên cả nước phát triển đồng bộ. Đặc biệt, 
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Hiến pháp năm 1980 ra đời tiếp tục khẳng định “Nhà nước lãnh 
đạo nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch thống nhất”, đồng thời 
đề cao công tác “xây dựng và bảo đảm tôn trọng pháp luật kinh 
tế”. Những năm tiếp theo cho đến năm 1986, Nhà nước bắt đầu 
đưa ra những chính sách thử nghiệm hướng công tác kế hoạch 
của nền kinh tế trên cơ sở các yếu tố thị trường. Một trong 
những chính sách đó là Quyết định số 25-CP ngày 21 tháng 01 
năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, về một số chủ trương và 
biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh 
và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh, lần 
đầu tiên cho phép hình thành yếu tố thị trường trong khung 
khổ kế hoạch hóa, cho phép các xí nghiệp quốc doanh được 
chủ động xây dựng kế hoạch ba phần, trong đó có bộ phận kế 
hoạch xí nghiệp được tự ký kết hợp đồng để đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. 


Nhìn lại quá trình lịch sử kinh tế của nước ta từ khi thành 
lập nước năm 1945 đến năm 1986, có thể thấy ưu điểm lớn 
nhất của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung trong thời 
kỳ này là Nhà nước đã quản lý nền kinh tế bằng cách tập trung 
có hiệu quả các nguồn lực của cả xã hội vào tay mình để huy 
động chúng vào các nhiệm vụ chung của đất nước. Trong điều 
kiện chiến tranh, chính điều này đã tạo nên sức mạnh kinh tế 
của Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cả dân 
tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước 
nhà và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, với 
mô hình quản lý đó, trong điều kiện cả nước đã hòa bình, tập 
trung cho phát triển kinh tế cũng như mở rộng giao lưu kinh 
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tế quốc tế với các nước trên thế giới, Nhà nước ít có khả năng 
hoạch định được các chính sách khuyến khích, điều tiết sự sáng 
tạo và năng động trong các hoạt động kinh tế, từ sản suất, kinh 
doanh đến phân phối, cũng như không có khả năng kích thích 
được tài năng và sự hăng say lao động. Trong mô hình này, vai 
trò kinh tế của Nhà nước được biểu hiện tương đối rõ nét qua 
một số đặc trưng sau của quản lý nhà nước về kinh tế: 


- Nhà nước trực tiếp điều khiển các hoạt động kinh tế quan 
trọng của cả nước thông qua hệ thống các kế hoạch đầu tư trực 
tiếp, các kế hoạch sản xuất cung ứng vật tư, nhân lực, bao tiêu 
sản phẩm thông qua hệ thống giá cả, tỷ giá, lãi suất được quy 
định nghiêm ngặt, độc quyền trong hoạt động ngoại thương. 
Điều này dẫn đến Nhà nước can thiệp quá sâu vào các quan hệ 
kinh tế, không gắn kế hoạch với thị trường, làm cho toàn bộ 
quá trình sản xuất, phân phối, trao đối, tiêu dùng được diễn ra 
theo một kế hoạch tập trung quan liêu cao độ, không chú ý gì 
đến năng suất, chất lượng, hiệu quả. 


- Sở hữu toàn dân và tập thể chiếm vị trí chủ đạo trong toàn 
bộ nền kinh tế và được Nhà nước bao cấp, trợ giúp toàn diện, 
trong khi đó kinh tế tư nhân nhìn chung không những không 
được khuyến khích phát triển mà còn là đối tượng để cải tạo 
dần thành kinh tế nhà nước hoặc kinh tế tập thể. Do đó, các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp thường ở lại vào ngân sách 
Nhà nước, cấp dưới ỷ vào cấp trên, không khuyến khích và kích 
thích sự phát triển mà còn gây lãng phí, hạn chế sự năng động 
sáng tạo của đơn vị kinh tế. 
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- Do không thừa nhận các quy luật kinh tế khách quan của 
thị trường, cho nên Nhà nước quản lý kinh tế nặng về biện 
pháp hành chính, mệnh lệnh, coi nhẹ các quan hệ hàng hóa - 
tiền tệ, quan hệ thị trường, không chú ý đến lợi ích kinh tế cũng 
như bảo đảm quan hệ hài hòa giữa ba lợi ích là cá nhân, tập thể 
và xã hội. Mặt khác, hầu như toàn bộ quan hệ phân phối được 
Nhà nước điều tiết hoặc trực tiếp qua hệ thống tiền lương, hệ 
thống cung cấp hàng hóa và dịch vụ bằng hiện vật, hoặc gián 
tiếp qua các chính sách kinh tế. Do vậy, tư tưởng bình quân 
chủ nghĩa phát triển, làm cho xã hội thiếu động lực thúc đẩy 
phát triển. Thực tế, cơ chế thị trường chỉ hoạt động trong phạm 
vi kinh doanh nhỏ, kinh tế gia đình, còn tư liệu sản xuất nhìn 
chung không được coi là hàng hóa, không được mua bán tự do 
trên thị trường, mà được phân phối theo hệ thống kế hoạch của 
Nhà nước. 


3.2. KHÁI QUÁT VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG 
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


Trong nền kinh tế trước đổi mới (trước năm 1986), Nhà 
nước đóng vai trò quyết định đến tiến trình kinh tế. Toàn bộ 
cấu trúc thể chế kinh tế biểu hiện ra dưới mạng lưới của cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung bao cấp do Nhà nước điều hành và chỉ 
huy tuyệt đối. Cơ sở nền tảng để thực hiện vai trò đó là sự tồn 
tại phổ biến và thống trị của chế độ công hữu, cơ chế kế hoạch 


kl) 


hóa tập trung cũng như các quan hệ kinh tế tự cấp, tự túc mang 
tính hiện vật. 


Trong điều kiện như vậy, việc chuyển đổi cơ chế kinh tế 
chỉ có thể thực hiện nhanh, hiệu quả với điều kiện là nó bắt 
đầu từ Nhà nước, do Nhà nước chủ động để xướng và tổ 
chức thực hiện. Trong quá trình thị trường hóa nền kinh tế ở 
Việt Nam, vai trò kinh tế của Nhà nước không hề giảm đi mà 
còn được khẳng định, nhưng dĩ nhiên là theo một cách thức 
mới về nguyên tắc. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong quá 
trình đổi mới kinh tế thể hiện rõ nhất ở việc Nhà nước điều 
hành, quản lý quá trình chuyển đổi toàn bộ cơ chế kinh tế bằng 
cách áp dụng một hệ thống chính sách vĩ mô mới. Trong quá 
trình đổi mới chính sách, Nhà nước không còn quyết định toàn 
bộ các quá trình kinh tế thông qua cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung như trước mà hướng vào hệ chính sách có tác dụng định 
hướng và điều hành vĩ mô đối với nền kinh tế, các chỉ tiêu và 
mục tiêu không còn mang tính kế hoạch và pháp lệnh mà chỉ 
mang tính gợi ý và hướng dẫn. 


Việc định hướng phát triển của Nhà nước được thể hiện rõ 
trên các mặt: chuyển nền kinh tế sang hệ thống thị trường; tiếp 
tục kiên trì mục tiêu xã hội chủ nghĩa của sự phát triển; vạch 
ra mô hình của sự phát triển là mở cửa, tăng trưởng hướng vào 
xuất khẩu. Việc hiện thực hóa các định hướng này thể hiện 
trong việc Nhà nước áp dụng hàng loạt chính sách kinh tế mới, 
trong đó chủ yếu là các chính sách tài chính, chính sách tiền tệ 
và chính sách thương mại. Các chính sách kinh tế vĩ mô này 
góp phần tạo lập thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh 
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cho các tổ chức kinh tế và cá nhân của mọi thành phần kinh tế, 
trên cơ sở phù hợp với cơ chế thị trường và hành lang pháp lý 
do Nhà nước định ra. 


Thực tế cho thấy, bắt đầu từ năm 1987, Nhà nước đã thực 
thi hàng loạt chính sách theo hướng thị trường. Đó là: chuyển 
sang chế độ tỷ giá hối đoái thị trường (năm 1987); áp dụng cơ 
chế lãi suất thị trường (năm 1988), áp dụng mức lãi suất dương 
như một giải pháp tình thế nhằm đánh giá chính xác giá trị của 
đồng tiền Việt Nam, thu hút mạnh tiền gửi vào ngân hàng để 
chống lạm phát và ổn định tiển tệ; thực hiện chính sách khoán 
hộ trong nông thôn (năm 1988) như là bước tiếp tục triệt để 
chính sách khoán sản phẩm trong nông nghiệp đã được áp 
dụng từ năm 1981; đoạn tuyệt về nguyên tắc, nhưng thực hiện 
từng bước với chế độ bao cấp, đặc biệt là bao cấp vốn cho các 
doanh nghiệp nhà nước; không dựa vào Ngân hàng Nhà nước 
để tài trợ cho ngân sách và chuyển hệ thống ngân hàng từ một 
cấp thành hai cấp; cho phép nhiều doanh nghiệp, chủ yếu là 
các doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp tham gia hoạt động xuất, 
nhập khẩu và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. 


Trong những năm gần đây, một thay đổi căn bản nữa được 
thể hiện trong quá trình đổi mới kinh tế là Nhà nước đã phân 
định rõ vai trò của mình với vai trò của thị trường - khu vực 
kinh doanh. Với việc áp dụng cơ chế thị trường, Nhà nước 
không còn là người quyết định mọi vấn đề của doanh nghiệp. 
Tuy quá trình này diễn ra không phải ngay tức thời, song đã 
có sự thay đổi khá triệt để về nguyên tắc. Mặt khác, Nhà nước 
đã hầu như thực hiện vai trò xây dựng các chính sách kinh tế 
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vĩ mô trên cơ sở dựa ngày càng nhiều hơn vào các tín hiệu thị 
trường, coi đây là những chỉ báo cơ bản cho quá trình hoạch 
định chính sách của mình. Nhà nước đã thông qua chính sách 
tài chính để thực hiện: phân cấp quản lý tài chính, giao quyển 
rộng rãi cho các địa phương, góp phần tháo gỡ nhiều ách tắc 
cho các doanh nghiệp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp nhà 
nước, cũng như cho các hoạt động lưu thông; áp dụng chế độ 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, tạo sự bình đẳng và điểu 
kiện cho các doanh nghiệp phát triển; cân đối thu - chi ngân 
sách để phân phối tài chính, đảm bảo cho tăng trưởng bền vững 
nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Với chính sách tiền tệ của 
Nhà nước, việc cải cách hệ thống ngân hàng - tín dụng, thủ tục 
thanh toán được thúc đẩy cũng như vấn đề tỷ giá, thị trường 
ngoại hối đang dân dần được khắc phục và hoàn thiện cho phù 
hợp với kinh tế thị trường. Trong chính sách thương mại, Nhà 
nước cụ thể hóa việc thực hiện theo hướng tự do hóa và mở 
cửa, mở rộng hơn nữa quyền thương mại của doanh nghiệp, tự 
do hóa xuất khẩu, giảm thuế suất tối đa và số lượng khung thuế 
suất, qua đó đã làm tăng nhanh chóng số lượng doanh nghiệp 
tham gia hoạt động ngoại thương, đặc biệt là các doanh nghiệp 
tư nhân. 


Trong vai trò của mình, Nhà nước bảo đảm thực hiện 
nguyên tắc can thiệp chính sách vào nền kinh tế bằng một môi 
trường pháp lý thích hợp. Chi tiêu của Nhà nước cho đầu tư 
phát triển tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng và 
các công trình quan trọng. Đối với khu vực doanh nghiệp nhà 
nước được bao cấp tuyệt đối trước đây, Nhà nước cũng chuyển 
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dần sang chế độ tự chủ về tài chính. Một điểm quan trọng đánh 
dấu sự thay đổi cơ chế là từ năm 1992, Nhà nước từ bỏ phương 
thức dựa vào phát hành tiền để tài trợ cho chi tiêu ngân sách. 


Trên cơ sở đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần của Đảng, Nhà nước đã hình thành nên tương quan 
mới giữa các thành phần kinh tế bằng cách sử dụng cơ chế thị 
trường để tạo ra môi trường cũng như cải thiện môi trường, 
qua đó thực hiện nó một cách có hiệu quả trên thực tế. Ở đây 
vai trò của Nhà nước thể hiện trong một số nội dung chính 
như sau: thay thế chế độ hợp tác xã kiểu cũ trong nông nghiệp 
bằng chế độ khoán hộ, thực chất là áp dụng chế độ sở hữu hộ 
gia đình trong kinh doanh trong điều kiện duy trì sở hữu nhà 
nước đối với ruộng đất; cho phép và khuyến khích sự phát triển 
của kinh tế tư nhân; mở rộng cửa thu hút đầu tư nước ngoài, 
cũng có nghĩa là cho phép và khuyến khích tư bản nước ngoài 
hoạt động kinh tế trên đất Việt Nam; tạo ra những hình thức 
và quan hệ kinh tế mới giữa Nhà nước, khu vực doanh nghiệp 
nhà nước với các lực lượng kinh tế phi nhà nước; tác động vào 
khu vực doanh nghiệp nhà nước để có những thay đổi mạnh 
mẽ cả về phương thức (theo nguyên tắc thị trường), hình thức 
(cổ phần, công ty,...) lẫn phạm vi hoạt động (giảm đáng kể 
doanh nghiệp nhà nước). 


Sự thay đổi trong quan hệ kinh tế của các thành phần kinh 
tế cho phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường được 
Nhà nước pháp chế hóa bằng các đạo luật trên cơ sở chế độ 
kinh tế của Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2001). Cùng với các văn bản dưới luật như pháp lệnh và các văn 
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bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước, các đạo luật này 
đã đưa đến một bước ngoặt quan trọng về chất lượng trong tiến 
trình xây dựng, củng cố và quản lý nhà nước về kinh tế với việc 
tạo ra hành lang pháp lý để Nhà nước quản lý nền kinh tế theo 
pháp luật. 

Đối với kinh tế nhà nước, bộ phận quan trọng nhất của nó 
là hệ thống các doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước điều 
chỉnh chủ yếu thông qua hai luật được hình thành tương đối 
sớm là Luật Phá sản doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp nhà 
nước. Sự ra đời của hai luật này là một bước tiến quan trọng 
trên phương diện quản lý bằng pháp luật của Nhà nước đối với 
các doanh nghiệp do Nhà nước tạo ra, làm cho hoạt động của 
các doanh nghiệp này phù hợp hơn với kinh tế thị trường. Sự 
phù hợp này đã thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển, 
góp phần tạo nên sức mạnh của kinh tế nhà nước, củng cố vai 
trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế. 


Các luật liên quan đến đất đai nói chung và đất nông nghiệp 
nói riêng như: Luật Đất đai, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
và Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất đã thực sự hỗ trợ cho 
kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tập thể phát triển, đặc biệt đối 
với các thành phần kinh tế này ở nông thôn - nơi chiếm khoảng 
80% dân số và lao động cả nước. 

Với các thành phần kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản 
nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt 
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động kinh tế của các loại hình doanh nghiệp tư nhân trong 
nước, nước ngoài và liên doanh - những chủ thể chủ yếu đang 
phát triển của kinh tế thị trường - trong sự cạnh tranh bình 
đẳng, từ đó khuyến khích các doanh nghiệp hình thành và phát 
triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao 
sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế đất nước. 


Trong quan hệ kinh tế quốc tế, thực hiện đường lối mở cửa, 
tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ với thế giới theo tỉnh 
thần “là bạn với tất cả các nước”, vì lợi ích phát triển chung, 
Nhà nước Việt Nam đã tiến hành mở cửa và tăng cường hội 
nhập kinh tế quốc tế. Bằng việc định ra chiến lược và chính 
sách kinh tế đối ngoại cũng như thông qua mối quan hệ chính 
trị - ngoại giao của mình, Nhà nước đã mở đường và thúc đẩy 
mối quan hệ thương mại - kinh tế phát triển. Trong chính sách 
kinh tế đối ngoại, với chủ trương đa phương hóa các mối quan 
hệ, đến nay Nhà nước đã thiết lập quan hệ với hầu hết các nước 
trên thế giới, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển, các tổ 
chức kinh tế quốc tế. Mặt khác, qua chính sách này, Nhà nước 
thúc đẩy việc củng cố thị trường quen thuộc, khôi phục quan 
hệ với thị trường truyền thống, tìm thị trường và bạn hàng mới, 
lâu dài, tích cực hội nhập khu vực (thể hiện ở việc gia nhập 
Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - AFTA'!, Diễn đàn Hợp tác 
Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - APEC? và hội nhập quốc 


I1 Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (Free Trade Area) là một hiệp 
định thương mại tự do (ETA) đa phương giữa các nước trong khối 
ASEAN. 

2 Diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên vành đai Thái Bình Dương 
với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. 
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tế (bằng cách tích cực xúc tiến việc gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (World Trade Organization - W'TO), từ đó tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước có nhiều cơ 
hội làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là với các 
tập đoàn đa và xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, việc Nhà nước đa 
dạng hóa các hoạt động kinh tế đối ngoại trong chính sách của 
mình đã có tác động đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, 
phát triển du lịch, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, thu hút mạnh 
mẽ đầu tư nước ngoài (bao gồm cả chuyển giao công nghệ), 
tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế. Trên cơ sở chính sách kinh tế 
đối ngoại, Nhà nước thiết lập cơ chế mới về quản lý nhà nước 
theo hướng tạo điều kiện thuận lợi và xác định hành lang pháp 
lý cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, từ đó mở rộng quyền 
hoạt động kinh doanh đối ngoại cho các tổ chức kinh tế và cá 
nhân thuộc tất cả các thành phần kinh tế trong khuôn khổ pháp 
luật và phù hợp với điều kiện của nền kinh tế trong từng giai 
đoạn phát triển. 

Qua 38 năm đổi mới, Nhà nước từng bước triển khai và 
thực hiện đúng vai trò kinh tế của mình trong công tác quản lý 
nền kinh tế đất nước. Điều này được thể hiện rõ trong những 
nội dung dưới đây: 

- Với chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang được thực hiện, Nhà nước 
đóng vai trò quan trọng trong việc xoá bỏ sự kỳ thị trước đây 
đối với kinh tế tư nhân và thúc đẩy khu vực này phát triển, 
đồng thời từng bước đặt khu vực kinh tế nhà nước và tập thể 
vào môi trường cạnh tranh. Mặt khác, kinh tế thị trường đang 
từng bước được hình thành tương đối ổn định ở nước ta cũng 
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đã nói lên vai trò của Nhà nước trong việc tạo lập đồng bộ các 
yếu tố của kinh tế thị trường, nhất là đối với các thị trường 
quan trọng nhưng còn sơ khai như thị trường lao động, bất 
động sản, chứng khoán, khoa học - công nghệ. 


- Để phát triển nền kinh tế, Nhà nước đã và đang thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên ba phương diện là thành phần 
kinh tế, ngành kinh tế và vùng kinh tế lãnh thổ, qua đó tạo tiền 
đề cho việc chuyển nền kinh tế sang giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước được Nhà nước xác định là sự nghiệp của toàn 
dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước đại 
diện cho sức mạnh kinh tế của Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 

- Nhà nước không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực 
quản lý vĩ mô của mình là để phát huy những tác dụng tích cực 
đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực 
của kinh tế thị trường. Để làm được điều đó, các nguyên tắc 
quản lý kinh tế đã được Nhà nước thừa nhận và thực thi trong 
nền kinh tế thị trường, đó là: thực hiện đúng chức năng chủ 
sở hữu tài sản công cộng của Nhà nước; phân biệt quản lý nhà 
nước về kinh tế với quản trị doanh nghiệp của người sản xuất 
kinh doanh, từ đó tách bạch chức năng quản lý nhà nước với 
chức năng kinh doanh; phát triển các doanh nghiệp công cộng, 
nhất là các dịch vụ kinh tế - kỹ thuật do Nhà nước đảm nhiệm, 
để liên kết các thành phần, các ngành và các vùng kinh tế, theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết hợp quản lý nhà nước 
về kinh tế theo ngành, theo thành phần và vùng kinh tế - lãnh 
thổ; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý nhà 
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nước về kinh tế, đồng thời coi trọng các đòn bẩy kinh tế cũng 
như tuyên truyền, giáo dục đạo đức trong quản lý nhà nước về 
kinh tế. 


3.3. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VAI TRÒ KINH TẾ 
CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM HIỆN NAY 


Để thực hiện vai trò kinh tế của mình, phương thức mà Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sử dụng tác động 
vào nền kinh tế thị trường là một hệ thống các công cụ quản 
lý, trong đó chủ yếu là các công cụ như pháp luật, kế hoạch, 
chính sách và kinh tế nhà nước. Điều 26 Hiến pháp Việt Nam 
năm 1992 khẳng định: “Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh 
tế quốc dân bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách”. Ngoài ra, 
Điều 19 được sửa đối, bổ sung năm 2001 của Hiến pháp năm 
1992 cũng quy định: “Kinh tế nhà nước được củng cố và phát 
triển, nhất là trong các ngành và lĩnh vực then chốt, giữ vai trò 
chủ đạo... ”. 


Một là, Nhà nước định hướng phát triển kinh tế bằng 
kế hoạch. 


Kế hoạch phát triển kinh tế của Nhà nước có thể được hiểu 
đơn giản là hệ thống những công việc thuộc lĩnh vực kinh tế 
hoặc có liên quan đến kinh tế mà Nhà nước dự định làm trong 
một thời gian nhất định. Thông qua kế hoạch, Nhà nước bảo 
đảm sử dụng và phát huy có hiệu quả mọi tiểm năng, nguồn 
lực vật chất và con người để phát triển mọi mặt đời sống xã hội, 
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đồng thời đáp ứng nhu cầu vật chất, tỉnh thần ngày càng cao 
cho mọi thành viên trong xã hội. 


Kế hoạch nhà nước là một trong những công cụ chủ yếu để 
quản lý kinh tế, nhưng điều này không có nghĩa là Nhà nước 
đề ra kế hoạch phát triển kinh tế chỉ tiết và cụ thể cho tất cả các 
ngành, các cấp, các địa phương. Kế hoạch phát triển kinh tế của 
cả nước do Nhà nước thông qua chỉ vạch ra những định hướng, 
mục tiêu lớn, có tính đến những điều kiện khả thi, những cân 
đối lớn bảo đảm thực hiện kế hoạch đó. Căn cứ vào những định 
hướng và mục tiêu chung, trên cơ sở tiểm năng và yêu cầu, điều 
kiện cụ thể cũng như chức năng thẩm quyền, phạm vi quản lý 
của mình, các ngành, các cấp, các địa phương sẽ xây dựng kế 
hoạch, vạch ra những mục tiêu, nhiệm vụ riêng của mình. 


Mặc dù kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay đang phát 
triển và ngày càng phát huy những tác dụng to lớn của nó như 
làm tăng ý thức cạnh tranh, ý thức hiệu quả, ý thức sáng tạo, 
nhưng kế hoạch vẫn là một công cụ quan trọng của Nhà nước 
trong quản lý kinh tế và do đó nó không ngừng được đổi mới, 
hoàn thiện. Sự đổi mới và hoàn thiện đó thực chất là làm cho 
kế hoạch không đối lập với thị trường mà trái lại đảm bảo cho 
kế hoạch lấy thị trường làm căn cứ, làm đối tượng của mình. Kế 
hoạch của Nhà nước chủ yếu mang tính định hướng và điều tiết 
vĩ mô các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm cho sự phát triển 
nhanh và bền vững của nền kinh tế. 


Trong phát triển, kế hoạch hóa là những chính sách phối 
hợp của Nhà nước nhằm đạt những mục tiêu kinh tế quốc dân, 
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như tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Kế hoạch hóa bao gồm 
điều tra tình hình kinh tế, để ra những mục tiêu, đặt ra những 
chính sách kinh tế và những khoản chỉ tiêu công cộng. Nó còn 
có nghĩa thực hiện và đánh giá những chính sách lập kế hoạch. 
Do đó, trên tầm vĩ mô, kế hoạch hóa là việc phát triển nền kinh 
tế một cách có kế hoạch và điều này được Nhà nước thực hiện 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển của kinh tế thị trường. 
Thông qua kế hoạch hóa, Nhà nước xây dựng chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, lập quy hoạch tổng thể và chuyên ngành, 
dự báo xu thế phát triển, đặt chương trình mục tiêu và xây 
dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Cũng qua đây, 
Nhà nước tính toán các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các biện pháp 
cân đối ngân sách. 

Nội dung kế hoạch của Nhà nước bao gồm các mục tiêu vĩ 
mô, tốc độ phát triển, cơ cấu và các cân đối lớn, lựa chọn các 
phương án tối ưu, các nguồn lực và chính sách bảo đảm cho sự 
phát triển kinh tế theo định hướng kế hoạch. Các dự báo cân 
đối, giải pháp, lập và giao kế hoạch đều phải tính đây đủ các 
yếu tố của thị trường và bao quát được hoạt động của các thành 
phần kinh tế và phải phù hợp với kinh tế thị trường. 

Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy rằng, kế hoạch dù đã 
được Nhà nước xây dựng trên những căn cứ, dự báo khoa học 
và xuất phát từ thực trạng yêu cầu phát triển khách quan của 
kinh tế và xã hội, nhưng nó vẫn chỉ là những dự kiến chủ quan. 
Mức độ đúng đắn và hợp lý của nó còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố như trình độ nhận thức, việc nắm bắt thực trạng tình 
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hình và đối tượng quản lý cũng như các thông tin cần thiết 
khác, đặc biệt là những yếu tố có liên quan và chịu tác động của 
kinh tế thị trường. 


Hai là, Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật. 


Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc sử dụng pháp 
luật nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế và qua đó 
để quản lý tốt hơn nền kinh tế. Việc quản lý nền kinh tế bằng 
pháp luật của Nhà nước không có mục đích tự thân của nó mà 
là thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế theo những mục tiêu 
đã định. Có thể thấy, Nhà nước sử dụng pháp luật trong quản 
lý nền kinh tế là nhằm: tạo ra sự an toàn pháp lý cần thiết cho 
các hoạt động kinh tế; tạo ra những điều kiện, tiền đề thuận lợi 
cần thiết cho các chủ thể kinh tế tiến hành các hoạt động kinh 
tế theo những mục tiêu, phương hướng đã hoạch định; khuyến 
khích, hỗ trợ các chủ thể kinh tế trong những trường hợp cần 
thiết; bảo vệ hữu hiệu các hoạt động kinh tế chính đáng, hợp 
pháp khi bị xâm hại; bảo vệ trật tự công cộng, an toàn xã hội, xử 
lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. 


Hơn nữa, để khắc phục các khuyết tật của kinh tế thị 
trường, vai trò của Nhà nước trong ban hành pháp luật cũng 
như giám sát có hiệu quả việc thực thi pháp luật là hết sức cần 
thiết, đảm bảo cho cạnh tranh lành mạnh, kinh tế ổn định, phát 
triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu trước hết đặt ra đối 
với các hoạt động kinh tế là tính được điều chỉnh và có trật tự 
của quan hệ kinh tế, qua đó để cao tính trách nhiệm và kỷ luật 
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của các bên tham gia quan hệ kinh tế. Mặt khác, gắn liền với 
những yếu tố khách quan của nền kinh tế thị trường như sự tự 
do, năng động, cạnh tranh, hiệu quả và sáng tạo là nguy cơ của 
tình trạng vô chính phủ, sự tuỳ tiện và làm ăn gian lận mà yêu 
cầu cấp bách là cần phải khắc phục. Trước những yêu cầu này, 
sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế chỉ có thể được 
thực hiện và phát huy đầy đủ nhất, có hiệu quả nhất khi được 
xác lập dưới hình thức pháp luật nhất định và được bảo đảm 
thực hiện bởi cơ chế pháp luật thích hợp. 


Sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế trước hết là 
quản lý nhà nước về thị trường, được hiểu theo nghĩa rộng là 
tất cả các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến thị trường. 
Chủ thể quản lý thị trường ở đây chính là Nhà nước, còn đối 
tượng quản lý nhà nước về thị trường là các cá nhân, chủ thể 
sở hữu có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân 
hoạt động theo hệ thống văn bản pháp quy và pháp luật hiện 
hành của Nhà nước. Nội dung quản lý nhà nước về thị trường 
hiện nay chủ yếu tập trung vào: cấp giấy phép hay kiểm tra cho 
phép các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện hoạt động theo quy 
định; giám sát hoạt động theo đúng nội dung cho phép, đăng 
ký; giám sát việc thực thi theo pháp luật của các đối tượng đang 
hoạt động trên thị trường; thực hiện các chế tài theo quy định 
đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

Việc cải thiện môi trường pháp lý luôn luôn là một trong 
những yếu tố quyết định, đảm bảo cho kinh tế thị trường phát 
triển đúng định hướng của Nhà nước. Chính tính thống nhất, 
đồng bộ, nhất quán và nghiêm minh của pháp luật do Nhà 
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nước đề ra là môi trường pháp lý tốt nhất để Nhà nước quản lý 
có hiệu quả nền kinh tế đất nước vốn xuất phát từ nền sản xuất 
nhỏ, còn lạc hậu, tự phát và manh mún. 


Thông qua việc quản lý nền kinh tế thị trường bằng pháp 
luật, Nhà nước tạo ra những tiền để pháp lý vững chắc để ốn 
định các quan hệ kinh tế, làm cho mọi thành phần kinh tế, mọi 
công dân yên tâm chủ động huy động mọi tiểm năng sáng tạo 
và tiềm lực kinh tế vào sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, cơ chế 
pháp lý do Nhà nước tạo ra đã đảm bảo sự bình đẳng thực sự 
giữa các thành phần kinh tế, đấu tranh phòng và chống có hiệu 
quả những hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong quá trình vận 
hành của nền kinh tế thị trường, đồng thời bảo vệ chắc chắn lợi 
ích hợp pháp của các doanh nghiệp, của mọi công dân và của 
người tiêu dùng. Trong thực tế, Nhà nước thực hiện sự quản lý 
của mình đối với nền kinh tế chủ yếu thông qua pháp luật, thể 
hiện cụ thể bằng việc Nhà nước: xác định địa vị pháp lý cho các 
chủ thể kinh tế để họ tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 
xác định hành vi kinh doanh hợp pháp của các chủ thể kinh tế, 
từ đó điều chỉnh hành vi kinh doanh của họ, đảm bảo lợi ích 
cho họ cũng như lợi ích chung của cả xã hội; quy định cơ quan 
giải quyết các tranh chấp kinh tế, qua đó đảm bảo được kỷ luật, 
trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền 
và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể kinh tế; quy định các điều 
kiện, thủ tục phá sản của các doanh nghiệp cũng như quy định 
về quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý giá cả... 

Pháp luật trong công việc quản lý của Nhà nước đối với nền 


kinh tế thị trường đã thể hiện vai trò của nó trên hai phương 


105 


diện: pháp luật là công cụ cưỡng chế hành vi của các chủ thể 
kinh tế thuộc các thành phần kinh tế nếu như hoạt động kinh 
doanh của nó làm tổn hại đến lợi ích của toàn xã hội; đồng thời 
pháp luật của Nhà nước còn là công cụ tạo môi trường kinh 
doanh, tự do cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, thể 
hiện ở việc doanh nghiệp “được làm những gì pháp luật không 
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cảm. 


Ba là, Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thông qua hệ 
thống các chính sách kinh tế vĩ mô. 


Để quản lý tốt nền kinh tế thị trường, đảm bảo định hướng 
xã hội chủ nghĩa và đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô, việc 
Nhà nước sử dụng hệ thống các chính sách kinh tế vĩ mô tác 
động vào nền kinh tế là hết sức cần thiết. Hệ thống các chính 
sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng trong những 
can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế quốc dân. Khi được 
Nhà nước sử dụng đúng đắn và thích hợp, chính nó đảm bảo 
cho môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thuận lợi 
cho nền kinh tế quốc dân phát triển trên cơ sở khai thác có hiệu 
quả các nguồn lực cho tăng trưởng. Trái lại, chỉ một chính sách 
vĩ mô được sử dụng không đúng lúc, không đúng chỗ hoặc lựa 
chọn không phù hợp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các chính sách 
vĩ mô khác, tác động xấu tới sự phân bổ nguồn lực, cản trở tốc 
độ đầu tư và làm chậm khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. 


Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
việc Nhà nước sử dụng có hiệu quả hệ thống các chính sách 
kinh tế để ổn định môi trường vĩ mô phụ thuộc rất nhiều vào 
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sự hoàn thiện của chính hệ thống này - bao gồm cả sự đồng 
bộ, đầy đủ, hiện đại - cũng như năng lực tác động, sự lựa chọn 
đúng chính sách cần thiết và sự phối hợp các chính sách một 
cách thích hợp của bản thân Nhà nước. Hệ thống các chính 
sách kinh tế vĩ mô được Nhà nước sử dụng bao gồm chính sách 
thị trường, chính sách ruộng đất, chính sách thu nhập, chính 
sách đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu,... Dưới đây là một số 
chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng hơn cả. 


- Chính sách tài chính 


Cũng như mọi quốc gia, chính sách tài chính luôn luôn 
được đặt dưới sự điều hành, quản lý vĩ mô của Nhà nước ta. 
Đây là loại chính sách mang tính đặc thù, có liên quan trực tiếp 
đến việc luân chuyển các nguồn vốn tiền tệ giữa nhiều chủ thể 
khác nhau nhằm tạo lập, quản lý và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất 
định trong xã hội theo mục đích đã định trước. Tuy thuộc vào 
đặc điểm kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch 
sử mà Nhà nước đề ra chính sách tài chính với những cách thức 
và biện pháp khác nhau nhằm đạt được mục đích chính trị, 
kinh tế - xã hội của mình. Việc Nhà nước sử dụng chính sách 
tài chính như thế nào đều có ảnh hưởng nhất định đến sự tăng 
trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 

Là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô đặc biệt quan 
trọng đối với nước ta hiện nay, chính sách tài chính được Nhà 
nước đưa ra nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực, tăng tích luỹ để tạo vốn đầu tư phát triển, bảo đảm quản 
lý thống nhất nền tài chính quốc gia. Chính sách tài chính bảo 
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đảm xử lý các mối quan hệ và cân đối lớn như tích luỹ và tiêu 
dùng, tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính 
dân cư, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, chỉ tiêu 
thường xuyên và chi tiêu đầu tư phát triển, chi bảo đảm quốc 
phòng và an ninh, huy động vốn trong nước và nước ngoài, vay 
nợ và trả nợ,... Mục tiêu của chính sách tài chính là tạo nên một 
nền kinh tế phát triển có hiệu quả, triệt để tiết kiệm, huy động 
mạnh vốn cho đầu tư phát triển từ nhiều kênh, nhiều nguồn, kể 
cả vốn trong nước và vốn ngoài nước. 


Trong chính sách tài chính, việc đổi mới chính sách được 
coi trọng và theo hướng đơn giản, ổn định, công bằng, đồng 
thời khuyến khích kinh doanh theo hướng công khai và hợp 
pháp, vừa đảm bảo thu thuế hợp lý, vừa tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tích luỹ để phát triển. Ngoài ra, chính sách tài chính của 
Nhà nước được luật hóa thành pháp luật về tài chính sẽ là một 
công cụ tốt nhất để Nhà nước điều hành và quản lý nền kinh 
tế, đồng thời qua đó đảm bảo việc thực hiện chế độ hạch toán, 
kiểm toán và chế độ kiểm tra, thanh tra tài chính một cách chặt 
chẽ, có hiệu quả. 

Như vậy, trong lĩnh vực kinh tế, Nhà nước sử dụng chính 
sách tài chính tác động đến các chủ thể tham gia hoạt động tài 
chính. Mặc dù hoạt động tài chính là một dạng hoạt động có ý 
thức của con người, được thực hiện bởi hành vi của nhiều chủ 
thể do đòi hỏi khách quan của đời sống kinh tế, song nếu thiếu 
chính sách tài chính của Nhà nước thì hoạt động tài chính sẽ 
không đem lại kết quả có lợi cho xã hội. Mặt khác, thông qua 
chính sách tài chính, Nhà nước điều tiết, định hướng cho các 
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hoạt động này đi đúng quỹ đạo, phù hợp với chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội mà Nhà nước đã vạch ra, đồng thời bảo 
đảm quá trình phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm quốc 
nội nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược đó. 


- Chính sách tiền tệ 


Đây cũng là một trong những chính sách quan trọng của 
Nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô, với nhiệm vụ là góp phần 
tích cực ổn định sức mua đồng tiền, kiểm chế lạm phát, duy trì 
tỷ giá hối đoái hợp lý, huy động và cho vay vốn có hiệu quả. 


Để thực hiện chính sách tiền tệ có hiệu quả, công tác đổi 
mới hoạt động của hệ thống ngân hàng theo cơ chế thị trường 
là cần thiết, trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý 
nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, các ngân hàng thương mại hoạt 
động theo cơ chế kinh doanh đây đủ và hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh của mọi cá 
nhân cũng như các chủ thể kinh tế khác. Trong chính sách tiền 
tệ, chính sách về giá của Nhà nước bảo đảm cho các hoạt động 
kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường, trong đó tuyệt đại bộ 
phận giá cả hàng hóa và dịch vụ đều do thị trường quy định. 
Nhà nước chỉ tập trung quản lý vĩ mô về giá, từng bước luật hóa 
chế độ quản lý giá, qua đó hạn chế tối đa việc can thiệp vào giá 
cả bằng mệnh lệnh hành chính. 

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới 
theo xu thế hội nhập quốc tế, mối quan hệ về cung cầu ngoại 
hối ở trong và ngoài nước đều được giải quyết thoả đáng ở thị 
trường hối đoái trong nước cũng như ở nước ngoài. Các giao 
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dịch mua - bán, vay - cho vay ngoại tệ phát sinh và được giải 
quyết trên thị trường hối đoái, dưới sự tác động của quy luật 
giá trị, quy luật về cung cầu ngoại tệ,... Và ở đó, vai trò điều tiết 
của Nhà nước được thực hiện thông qua hoạt động của Ngân 
hàng Nhà nước khi nó trực tiếp tham gia vào thị trường hối 
đoái bằng việc công bố tỷ giá hối đoái và dự trữ ngoại hối để 
can thiệp vào thị trường hối đoái khi cần thiết nhằm ổn định 
thị trường trong nước, ổn định sức mua của đồng tiền nội địa. 


Như vậy, chính sách tiền tệ của Nhà nước được thực hiện 
chủ yếu thông qua Ngân hàng Nhà nước, với tư cách là Ngân 
hàng Trung ương, nhằm thực hiện các chức năng chủ yếu là 
phát hành tiền, quản lý tiền mặt, tổ chức điều hòa lưu thông 
tiền tệ và quản lý ngoại hối. Trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc để ra chính sách tiền tệ đúng đắn, 
nhạy bén, phù hợp với tính chất năng động, mềm dẻo của cơ 
chế thị trường là một nội dung quan trọng, không thể thiếu 
được trong vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. 


- Chính sách kinh tế đối ngoại 


Trong lịch sử kinh tế thế giới, không quốc gia nào có thể 
phát triển nếu thực hiện chính sách tự cung tự cấp. Ngược lại, 
những nước giàu đều là những nước dựa vào kinh tế đối ngoại 
để thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển. Chính vì vậy, để áp 
dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ thế giới nhằm 
khai thác những tiểm năng trong nước, Nhà nước ta đã để ra 
chính sách kinh tế đối ngoại, coi phát triển kinh tế đối ngoại là 
một tất yếu khách quan phục vụ cho công cuộc phát triển kinh 
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tế - xã hội, qua đó gắn thị trường trong nước với thị trường thế 
giới và thúc đẩy từng bước hòa nhập nền kinh tế đất nước với 
nền kinh tế thế giới. 

Chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước thực ra là chính 
sách mở cửa nền kinh tế, theo đó Nhà nước hướng các doanh 
nghiệp sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho xuất khẩu, 
tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài nhằm khai thác các tiềm 
năng trong nước, đồng thời khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. 
Thông qua chính sách này, Nhà nước đã đẩy mạnh việc khuyến 
khích xuất khẩu giúp khai thác các lợi thế của đất nước, tăng 
sản lượng, việc làm và tăng thu nhập ngoại tệ, từ đó tăng khả 
năng nhập khẩu máy móc, công nghệ tiên tiến, nhằm thực hiện 
thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh 
tế. Mặt khác, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành xuất khẩu, 
sự gia tăng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ làm 
tình trạng thất nghiệp giảm bớt, góp phần ổn định tình hình 
chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát 
triển. Ngoài ra, chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước đã 
thúc đẩy nền kinh tế tham gia tích cực và chủ động vào quá 
trình phân công lao động quốc tế, qua đó nguồn vốn và các 
tiềm năng của đất nước được sử dụng có hiệu quả hơn. 


Cũng cần phải lưu ý rằng, để có được chính sách kinh tế đối 
ngoại, chính Nhà nước chứ không phải ai khác đã tạo ra mối 
quan hệ chính trị - ngoại giao, từ đó mở đường và thúc đẩy các 
mối quan hệ thương mại - kinh tế phát triển để trên cơ sở đó 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu và hợp 
tác kinh tế. 


II 


- Chính sách thu nhập Nhà nước 


Chính sách này thể hiện rõ qua các chính sách xã hội mà 
Nhà nước sử dụng để tác động vào quá trình phân phối và phân 
phối lại thu nhập. Đây là quá trình liên quan thiết thực và ảnh 
hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế. Với ý nghĩa đó, 
các chính sách xã hội ở nước ta hiện nay bao gồm: chính sách 
tiền lương, phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội, cứu 
trợ xã hội. 

Bốn là, Nhà nước điều tiết nền kinh tế bằng kinh tế nhà nước. 


Kinh tế nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ phần tài sản 
thuộc sở hữu của Nhà nước, bao gồm: tài nguyên khoáng sản, 
đất đai,... là tài sản quốc gia do Nhà nước đại diện cho toàn dân 
làm chủ sở hữu; hệ thống các quỹ bảo hiểm do Nhà nước đảm 
nhiệm và các quỹ dự trữ quốc gia; ngân hàng nhà nước, kho bạc 
nhà nước, tài chính nhà nước; các doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước ở tất cả các ngành, các lĩnh vực; phần vốn nhà nước đầu 
tư vào các thành phần kinh tế khác dưới dạng công ty cổ phần. 


Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ những lĩnh vực 
then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà 
nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, ổn định kinh tế 
vĩ mô cũng như góp phần khác phục những khiếm khuyết của 
nền kinh tế thị trường. 


Hệ thống doanh nghiệp nhà nước, một bộ phận thuộc kinh 
tế nhà nước, được Nhà nước coi là lực lượng nòng cốt trong 
việc tạo ra sức mạnh vật chất cần thiết để tác động chi phối 


112 


và hợp tác trong việc thực hiện các cân đối chủ yếu của nền 
kinh tế. Với vai trò mở đường và làm đòn bẩy, hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước được Nhà nước sử dụng trên một số lĩnh vực 
kinh tế chủ yếu để thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát 
triển, góp phần giải quyết tốt hơn những vấn đề xã hội, làm cơ 
sở cho việc hình thành chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Là một bộ phận của kinh tế nhà nước, Ngân sách Nhà nước 
thực hiện chức năng thu, chi ngân sách và có tác dụng điều 
chỉnh, quản lý, kiểm soát các hoạt động của kinh tế nhà nước, 
doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác theo 
mục tiêu kinh tế - xã hội đã được Nhà nước định ra trong chiến 
lược và kế hoạch phát triển của từng thời kỳ. Thông qua Ngân 
hàng Nhà nước, một bộ phận khác của kinh tế nhà nước, Nhà 
nước điều chỉnh, quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh tế của 
doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác. Đặc 
biệt, với vai trò được Nhà nước giao phó, Ngân hàng Nhà nước 
có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và tổ chức thực hiện hệ 
thống chính sách tiền tệ để ổn định, phát triển kinh tế - xã 
hội. Các quỹ quốc gia là một bộ phận của kinh tế nhà nước, 
nhằm đảm bảo cho kinh tế nhà nước và nền kinh tế quốc dân 
hoạt động bình thường trong mọi tình huống. Các quỹ quốc 
gia thường dùng lực lượng vật chất của mình để điều tiết, quản 
lý và bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo cho tình hình kinh 
tế - xã hội ổn định để phát triển. Hệ thống bảo hiểm cũng là 
một bộ phận không thể thiếu được của kinh tế nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, chịu trách 
nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm do Nhà nước quy định để 
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phục vụ cho kinh tế nhà nước và các thành phần kinh tế khác, 
nhằm bảo đảm cho các hoạt động kinh tế - xã hội được bình 
thường trong những điều kiện bị tổn thất do rủi ro khách quan 
đưa lại. Các bộ phận nói trên của kinh tế nhà nước tuy có nhiệm 
vụ khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong 
một hệ thống kinh tế nhà nước thống nhất và hoạt động theo 
một thể chế thống nhất do Nhà nước quy định. 


Như vậy, thông qua kinh tế nhà nước do mình nắm giữ, 
Nhà nước có các quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền phân phối 
những tài sản và sản phẩm do lực lượng vật chất đó mang lại. 
Với những quyền năng này, Nhà nước sử dụng sức mạnh vật 
chất của kinh tế nhà nước để điều tiết và can thiệp gián tiếp vào 
các hoạt động kinh tế của các chủ thể trong kinh tế thị trường, 
qua đó khắc phục những khuyết tật của kinh tế thị trường và 
sử dụng hoặc kết hợp với những yếu tố tích cực của nó, đảm 
bảo cho nền kinh tế đất nước phát triển đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 
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